
Học kỳ: 3 Năm học: 2022 - 2023

Lớp/đại đội: 101 CBQL:

Hệ: Đại học Đơn vị: Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn (STU)

Họ và tên

1 101 DH12107793 Nguyễn Hoài An 04/06/2003 Nam D21_CDT01 a1 H01 a1 1 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

2 101 DH12105772 Lê Tuấn Cảnh 02/08/2003 Nam D21_CDT01 a1 H01 a1 2 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

3 101 DH12108494 Nguyễn Chí Cường 21/05/2003 Nam D21_CDT01 a1 H01 a1 3 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

4 101 DH12106467 Hứa Thành Danh 13/01/2003 Nam D21_CDT01 a1 H01 a1 4 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

5 101 DH12108151 Nguyễn Đức Dũng 05/08/2002 Nam D21_CDT01 a1 H01 a1 5 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

6 101 DH12108389 Trần Lê Bảo Duy 17/08/2003 Nam D21_CDT01 a1 H01 a1 6 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

7 101 DH12102119 Nguyễn Thái Dương 20/09/2003 Nam D21_CDT01 a1 H01 a1 7 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

8 101 DH12100759 Trương Tấn Giàu 29/04/2003 Nam D21_CDT01 a1 H01 a1 8 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

9 101 DH12100327 Trần Sơn Hòa 20/09/2003 Nam D21_CDT01 a2 H01 a2 1 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

10 101 DH12107857 Phạm Thành Hưng 10/06/2003 Nam D21_CDT01 a2 H01 a2 2 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

11 101 DH12102724 Võ Tấn Kiệt 25/02/2003 Nam D21_CDT01 a2 H01 a2 3 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

12 101 DH12105928 Lâm Gia Lạc 21/11/2003 Nam D21_CDT01 a2 H01 a2 4 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

13 101 DH12100383 Nguyễn Nhật Nam 21/10/2002 Nam D21_CDT01 a2 H01 a2 5 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

14 101 DH12109057 Nguyễn Nhân 02/04/2002 Nam D21_CDT01 a2 H01 a2 6 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023
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15 101 DH12103669 Nguyễn Thiên Phong 18/09/2003 Nam D21_CDT01 a2 H01 a2 7 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

16 101 DH12101484 Trần Xuân Quý 18/02/2003 Nam D21_CDT01 a2 H01 a2 8 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

17 101 DH12103445 Lê Minh Tài 16/03/2002 Nam D21_CDT01 a3 H01 a3 1 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

18 101 DH12103680 Nguyễn Chí Tài 07/09/2003 Nam D21_CDT01 a3 H01 a3 2 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

19 101 DH12108814 Nguyễn Hồng Thuận 04/07/2003 Nam D21_CDT01 a3 H01 a3 3 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

20 101 DH12103113 Đặng Hữu Trí 13/04/2003 Nam D21_CDT01 a3 H01 a3 4 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

21 101 DH12100952 Trần Minh Trung 17/03/2003 Nam D21_CDT01 a3 H01 a3 5 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

22 101 DH12105838 Đoàn Duy Tuấn 17/10/2003 Nam D21_CDT01 a3 H01 a3 6 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

23 101 DH12102241 Dương Phúc Tuệ 01/04/2003 Nam D21_CDT01 a3 H01 a3 7 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

24 101 DH12112146 Võ Gia Bảo 05/07/2003 Nam D21_CDT02 a4 H01 a4 1 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

25 101 DH12112147 Nguyễn Đình Quốc Bình 19/05/2003 Nam D21_CDT02 a4 H01 a4 2 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

26 101 DH12112167 Nguyễn Phương Đông 05/02/2003 Nam D21_CDT02 a4 H01 a4 3 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

27 101 DH12112169 Nguyễn Hoàng Đức 22/07/2003 Nam D21_CDT02 a4 H01 a4 4 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

28 101 DH12112177 Dương Văn Hậu 24/05/2003 Nam D21_CDT02 a4 H01 a4 6 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

29 101 DH12107275 Nguyễn Văn Hậu 10/07/2003 Nam D21_CDT02 a4 H01 a4 7 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

30 101 DH12112183 Trần Trung Hiếu 02/01/2003 Nam D21_CDT02 a4 H01 a4 8 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

31 101 DH12109243 Trịnh Việt Hoàng 22/01/2003 Nam D21_CDT02 a5 H01 a5 1 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

32 101 DH12108327 Nguyễn Huy Hùng 21/07/2003 Nam D21_CDT02 a5 H01 a5 2 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

33 101 DH12114131 Trịnh Hoàng Hưng 21/12/2003 Nam D21_CDT02 a5 H01 a5 4 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

34 101 DH12109144 Đoàn Đăng Khoa 21/11/2003 Nam D21_CDT02 a5 H01 a5 5 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023
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35 101 DH12114290 Phạm Đình Lâm 23/02/2003 Nam D21_CDT02 a5 H01 a5 6 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

36 101 DH12112213 Phạm Quang Nghị 25/04/2003 Nam D21_CDT02 a5 H01 a5 7 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

37 101 DH12112224 Trần Nguyễn Tấn Phát 29/11/2002 Nam D21_CDT02 a5 H01 a5 8 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

38 101 DH12112230 Hà Văn Phước 07/09/2003 Nam D21_CDT02 a6 H01 a6 1 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

39 101 DH12114220 Tô Minh Quang 06/11/2003 Nam D21_CDT02 a6 H01 a6 2 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

40 101 DH12114334 Hoàng Đức Quân 14/01/2003 Nam D21_CDT02 a6 H01 a6 3 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

41 101 DH12114530 Nguyễn Kim Quốc 19/07/2003 Nam D21_CDT02 a6 H01 a6 4 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

42 101 DH12112234 Nguyễn Thanh Sang 02/04/2003 Nam D21_CDT02 a6 H01 a6 5 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

43 101 DH12112236 Nguyễn Thanh Sơn 12/01/2003 Nam D21_CDT02 a6 H01 a6 6 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

44 101 DH12112242 Trần Minh Tài 23/12/2003 Nam D21_CDT02 a6 H01 a6 7 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

45 101 DH12112243 Trần Thanh Tài 31/01/2003 Nam D21_CDT02 a6 H01 a6 8 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

46 101 DH12114446 Mai Hữu Thịnh 27/11/2003 Nam D21_CDT02 a7 H01 a7 1 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

47 101 DH12112251 Lê Vĩnh Thuận 19/02/2003 Nam D21_CDT02 a7 H01 a7 2 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

48 101 DH12112253 Phan Gia Thức 19/08/2003 Nam D21_CDT02 a7 H01 a7 3 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

49 101 DH12112259 Quách Minh Trí 18/12/2003 Nam D21_CDT02 a7 H01 a7 5 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

50 101 DH32103848 Quách Hưng Thịnh An 26/05/2003 Nam D21_DDT01 a7 H01 a7 6 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

51 101 DH32107426 Đặng Việt Cường 30/06/2003 Nam D21_DDT01 a7 H01 a7 7 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

52 101 DH32101438 Nguyễn Mạnh Cường 27/02/2003 Nam D21_DDT01 a7 H01 a7 8 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

53 101 DH72100445 Cao Thị Thùy An 12/06/2003 Nữ D21_QT01 a8 H01 a8 1 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

54 101 DH72106126 Nguyễn Thị Lan Anh 17/11/2003 Nữ D21_QT01 a8 H01 a8 2 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023
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55 101 DH72100109 Nguyễn Thị Trung ánh 22/12/2000 Nữ D21_QT01 a8 H01 a8 3 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

56 101 DH72106623 Lê Thị Kim Chi 05/12/2003 Nữ D21_QT01 a8 H01 a8 4 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

57 101 DH72100013 Huỳnh Bửu Doanh 30/08/2002 Nữ D21_QT01 a8 H01 a8 5 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

58 101 DH72100683 Ngô Thị Thùy Dung 18/09/2003 Nữ D21_QT01 a8 H01 a8 6 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

59 101 DH72000675 Trần Cẩm Duy 12/09/2002 Nữ D21_QT01 a8 H01 a8 7 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

60 101 DH72106561 Nguyễn Trần Mỹ Duyên 02/08/2003 Nữ D21_QT01 a8 H01 a8 8 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

61 101 DH72103400 Nguyễn Thị Hồng Đào 24/10/2003 Nữ D21_QT01 a9 H01 a9 1 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

62 101 DH72105212 Nguyễn Thị Phương Huyền 27/02/2003 Nữ D21_QT01 a9 H01 a9 2 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

63 101 DH72106166 Nguyễn Lê Mỹ Linh 03/10/2003 Nữ D21_QT01 a9 H01 a9 3 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

64 101 DH72108062 Phạm Hoàng Trúc Linh 05/09/2003 Nữ D21_QT01 a9 H01 a9 4 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

65 101 DH72101708 Trần Gia Khánh Linh 03/11/2003 Nữ D21_QT01 a9 H01 a9 5 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

66 101 DH72106175 Bùi Phạm Tú Ngân 01/07/2003 Nữ D21_QT01 a9 H01 a9 6 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

67 101 DH72005969 Lâm Thị Bích Ngân 22/09/2002 Nữ D21_QT01 a9 H01 a9 7 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

68 101 DH72100550 Lê Tuyết Ngân 06/12/2003 Nữ D21_QT01 a9 H01 a9 8 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

69 101 DH72101441 Nguyễn Thị Kiều Ngân 21/01/2003 Nữ D21_QT01 a10 H01 a10 1 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

70 101 DH72101311 Nguyễn Thị Kim Ngân 14/05/2003 Nữ D21_QT01 a10 H01 a10 2 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

71 101 DH72107785 Nguyễn Thị Xuân Nghi 28/07/2003 Nữ D21_QT01 a10 H01 a10 3 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

72 101 DH72004756 Võ Thị Thu Nghiêm 02/05/2002 Nữ D21_QT01 a10 H01 a10 4 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

73 101 DH72001103 Nguyễn Thị Thanh Nhã 04/03/2002 Nữ D21_QT01 a10 H01 a10 5 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

74 101 DH72101568 Trần Đức Nhiên 28/09/2003 Nữ D21_QT01 a10 H01 a10 6 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023
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75 101 DH72100712 Nguyễn Hồ Tâm Như 24/10/2003 Nữ D21_QT01 a10 H01 a10 7 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

76 101 DH72101435 Trần Thị Kim Oanh 19/08/2003 Nữ D21_QT01 a10 H01 a10 8 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

77 101 DH72103364 Nguyễn Thị Thu Phương 30/09/2003 Nữ D21_QT01 a11 H01 a11 1 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

78 101 DH72100824 Võ Mai Phương 11/05/2003 Nữ D21_QT01 a11 H01 a11 2 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

79 101 DH72101997 Phan Lê Loan Phượng 06/06/2003 Nữ D21_QT01 a11 H01 a11 3 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

80 101 DH72104575 Phạm Thị Quý 24/12/2003 Nữ D21_QT01 a11 H01 a11 4 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

81 101 DH72100336 Nguyễn Thị Mỹ Tâm 18/08/2003 Nữ D21_QT01 a11 H01 a11 5 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

82 101 DH72101151 Lương Thùy Thanh Thảo 05/10/2003 Nữ D21_QT01 a11 H01 a11 6 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

83 101 DH72100135 Nguyễn Thị Thủy Tiên 28/12/1995 Nữ D21_QT01 a11 H01 a11 7 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

84 101 DH72105569 Phạm Hồng Đoan Trang 02/09/2003 Nữ D21_QT01 a11 H01 a11 8 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

85 101 DH72101166 Phạm Ngọc Thùy Trang 14/04/2003 Nữ D21_QT01 a12 H01 a12 1 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

86 101 DH72100193 Nguyễn Trịnh Thanh Trúc 23/12/2003 Nữ D21_QT01 a12 H01 a12 2 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

87 101 DH72100225 Phan Nguyễn Thảo Vi 04/12/2003 Nữ D21_QT01 a12 H01 a12 3 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

88 101 DH72101751 Đặng Lê Thanh Vy 19/02/2003 Nữ D21_QT01 a12 H01 a12 4 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

89 101 DH72104541 Đào Nguyên Như ý 26/08/2003 Nữ D21_QT01 a12 H01 a12 5 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

90 101 DH72105284 Nguyễn Thị Mai Anh 28/04/2003 Nữ D21_QT02 a12 H01 a12 6 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

91 101 DH72108625 Trần Thị Châu 18/07/2003 Nữ D21_QT02 a12 H01 a12 7 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

92 101 DH72100229 Đoàn Phương Dung 07/10/2003 Nữ D21_QT02 a12 H01 a12 8 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

93 101 DH72106493 Huỳnh Khánh Duyên 18/05/2003 Nữ D21_QT02 a13 H01 a13 1 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

94 101 DH72108539 Huỳnh Thị Nhật Định 18/05/2003 Nữ D21_QT02 a13 H01 a13 2 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

5/6



Họ và tên Tầng/
Lầu

Phòng
 Số TT 
giường

Đợt - Thời gian họcTT
Lớp/

Đại đội
MSSV Ngày sinh

Giới 
tính

Lớp
Tiểu 

đội (a)

95 101 DH72104544 Lê Quỳnh Giang 23/10/2003 Nữ D21_QT02 a13 H01 a13 3 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

96 101 DH72105358 Ngô Minh Hiền 05/05/2003 Nữ D21_QT02 a13 H01 a13 4 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

97 101 DH72106501 Nguyễn Thị Khánh Hiền 04/11/2003 Nữ D21_QT02 a13 H01 a13 5 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

98 101 DH72106020 Đặng Thị Hoa 17/01/2003 Nữ D21_QT02 a13 H01 a13 6 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

99 101 DH72100169 Võ Thị Cẩm Hồng 07/06/2003 Nữ D21_QT02 a13 H01 a13 7 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

100 101 DH72106027 Ngô Lý Khánh Linh 01/04/2003 Nữ D21_QT02 a13 H01 a13 8 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

101 101 DH72103443 Võ Thị Linh 27/06/2003 Nữ D21_QT02 a14 H01 a14 1 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

102 101 DH72104542 Nguyễn Thị ánh Loan 23/12/2003 Nữ D21_QT02 a14 H01 a14 2 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

103 101 DH72100404 Lê Thanh My 28/01/2003 Nữ D21_QT02 a14 H01 a14 3 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

104 101 DH72102639 Lê Thị Bích Ngọc 08/01/2003 Nữ D21_QT02 a14 H01 a14 4 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

105 101 DH72107506 Đặng Danh Anh Nguyên 04/10/2003 Nữ D21_QT02 a14 H01 a14 5 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

106 101 DH72100494 Trần Ngô Huệ Nhân 05/09/2003 Nữ D21_QT02 a14 H01 a14 6 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

107 101 DH72106180 Lê Thị Yến Nhi 01/01/2003 Nữ D21_QT02 a14 H01 a14 7 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

108 101 DH72106244 Phạm Thị Tuyết Nhi 09/03/2002 Nữ D21_QT02 a14 H01 a14 8 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

1 101 DH12112144 Nguyễn Văn Bảo 08/09/2003 Nam D21_CDT02 a3 H01 a3 8 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

6/6


